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Kiện gian bàn ngay,

Già đòn non nhẽ.

Giơ cao đánh sẽ,

Trong ấm ngoài êm.

Nhớn bùi bé mềm,

Nhiều no ít đủ.

Có mới nới cũ,

Ăn xưa chừa sau.

Trèo cao ngã đau,

Ăn hơn hờn thiệt.

Bới lông tìm vết,

Rây máu ăn phần.

Tham thực cực thân,

Bớt bát mát mặt.

Quan tha nha bắt,

Con dại cái mang.

Năm người mười làng,

Một vốn bốn lãi.

Miệng khôn chôn dại,

Tay sách nách mang.

Người sống đống vàng,

Nữ hành giành bạc.

Chó khô mèo lạc,

Lươn ngắn chạch dài.

Dật gấu vá vai,

Mất lòng còn ruột.

Đầu chậy đuôi lọt,

Tay làm hàm nhai.

Chồng đông vợ đoài,

Cha chài chú chóp.

No giồn đói góp,

Ăn xổi ở thì.

Mặt bủng da chì,

Sức dài vai rộng.

Mọc lông trong bụng,

Lấy thịt đè người.




 


	

Cầm lửa đốt giời,

Như dao chém đất.

Lửa gần dát mặt,

Áo mặc qua đầu.

Đò nát đụng nhau,

Sào sâu khó nhổ.

Bới đất nhặt cỏ,

Liệu gió phất cờ.

Tức nước vỡ bờ,

Cạn tầu ráo máng.

Ghé đầu chịu báng,

Há miệng chờ ho.

Ăn đấu giả bồ,

Ngồi thúng cất cạp.

Qua cầu cất dịp,

Mua ván bán thuyền.

Tôi tớ đồng tiền,

Thế thần bịch thóc.

Năm lừa bẩy lọc,

Bẩy nổi ba chìm.

Gác kéo đầu kim,

Múa rìu mắt thợ.

Kéo cầy giả nợ,

Cố đấm ăn sôi.

Nước chẩy bè chôi,

Thuyền xuôi gió ngược.

Cắm sào đợi nước,

Lấy gậy chọc giời,

Cơm nhà việc người,

Nước sông gạo chợ.

Tin bạn mất vợ,

Khỏi rên quên thầy.

Bắt cá đôi tay,

Vơ đũa cả nắm.

Chuột chù nếm dấm,

Chó già giữ xương.
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